Ngày giảng:   
TIẾT 16. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY VẢI(T2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức            



- Trình bày kỹ thuật trồng cây vải.
- Trình bày kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây vải.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết kỹ thuật trồng cây vải. Nhận biết được các biện pháp chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây vải.

- Sử dụng công nghệ: Tham gia việc chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây vải tại gia đình. Sử dụng phân bón đúng yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp chăm sóc để bảo vệ môi trường và chống xói mòn đất và hạn chế cỏ dại, thực hiện an toàn thực phẩm trong bảo quản.

2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trồng cây vải, biện pháp chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây vải, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tham gia việc chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây vải tại gia đình. Sử dụng phân bón đúng yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp chăm sóc để bảo vệ môi trường và chống xói mòn đất và hạn chế cỏ dại, thực hiện an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giấy A4. Phiếu học tập. Đề kiểm tra.

2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp (1’)

2. Tiến trình bài dạy 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học (3’)
a.Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài mới; 

b. Nội dung: Giới thiệu bài dạy.
c. Sản phẩm: Giải quyết tình huống

d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV đưa ra tình huống: 
Có giống vải như sau
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Làm thế nào để sau một thời gian chúng ta có một vườn vải như này
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GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo cặp bàn, thời gian 1 phút.

HS tiếp nhận tình huống.
	Giải quyết tình huống đặt ra.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhóm, phân công nhiệm vụ, tiến hành thảo luận nhóm và giải quyết tình huống.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung.

Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét phần trình bày của HS.

GV nhận xét và chốt lại kiến thức

GV vào bài mới: Để biết cần trồng và chăm sóc cây vải ra sao, thu hoạch và bảo quản được tiến hành như nào chúng ta vào bài hôm nay.

HS định hình nhiệm vụ học tập.
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Nội dung 1. Tìm hiểu việc trồng cây (10’)

a.Mục tiêu: Trình bày được thời vụ, khoảng cách trồng, đào hố, bón phân lót cây cây vải.

b. Nội dung: Trồng cây.

c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV đưa ra PHT1 và yêu cầu HS hoàn thành trong thời gian 2 phút.

HS nhận nhiệm vụ.
	3. Trồng cây

a.Thời vụ trồng:

- Các tỉnh phía bắc: Tháng 2-tháng 4; tháng 8-tháng 9.

b. Khoảng cách trồng:

- Khoảng cách trồng tùy thuộc vào loại cây và chất đất.

+ Đất đồng bằng: 9mx10m; 10mx10m
+ Đất đồi: 7mx8m; 8mx8m.

c.Đào hố bón phân lót: 
* Đất đồng bằng
+ Kích thước hố: 40cmx80cm.

+ Khối lượng phân bón: 20-30kg hữu cơ, 0,5 kg phân lân, 0,5 kg kali/1 hố, sau 30 ngày mới trồng.
* Đất đồi núi
+ Kích thước hố: 60-80cmx100cm.

+ Khối lượng phân bón: 30-40kg hữu cơ, 0,6 kg phân lân, 0,6 kg kali/1 hố, sau 30 ngày mới trồng.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận PHT1 và hoàn thành phiếu.

GV yêu cầu HS trao đổi PHT1 cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.

GV chiếu đáp án và yêu cầu HS chấm điểm PHT1 của bạn. 
HS chấm điểm PHT1 của bạn.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

HS nhận xét bài của bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét phần trình bày HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
Tích hợp kiến thức BVMT:  Khi bón phân cho cây cây vải cần chú ý đến vấn đề gì?
	


Nội dung 2. Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây vải (13’)

a.Mục tiêu: Trình bày được biện pháp chăm sóc cây vải
b. Nội dung: Chăm sóc

c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo nhóm.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận ghi mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc sau. Thời gian là 4 phút

- Làm cỏ, vun xới:

- Bón phân thúc:

- Tưới nước:

- Tạo hình, sửa cành:

- Phòng trừ sâu bệnh hại
	4. Chăm sóc:

- Làm cỏ, vun xới: đất tơi xốp, diệt cỏ, mất nơi ẩn náo của sâu, bệnh.

- Bón phân thúc: Tập chung 2 thời kỳ: ra hoa và sau khi thu hoạch quả.

- Tưới nước: Thường xuyên, trước khi cây ra hoa thì hạn chế tưới.

- Tạo hình sửa cành: Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành nhỏ

- Phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ các loại sâu bệnh như sâu đục quả, bọ xít, sâu gặm vỏ quả, nhện lông nhung, bệnh thối hoa, bệnh mốc sươn.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.

GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS ghi nhớ và ghi nội dung vào trong vở.
Tích hợp kiến thức BVMT: GV chú ý học sinh khi bón phân thúc, sử dụng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cần chú ý sử dụng đúng chủng loại, liều lượng, nồng độ để bảo vệ môi trường.
	


Nội dung 3. Tìm hiểu thu hoạch, bảo quản, chế biến  (7’)

a.Mục tiêu: Trình bày được các biện pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến.

b. Nội dung: Thu hoạch, bảo quản, chế biến.

c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV đưa ra PHT2 và yêu cầu HS hoàn thành trong thời gian 2 phút.

HS nhận nhiệm vụ.
	IV. Thu hoạch, bảo quản, chế biến

IV. Thu hoạch, bảo quản, chế biến

1. Thu hoạch:

- Vỏ quả chuyển sang màu hồng hoặc đỏ thắm.

- Bẻ từng chùm quả huặc dùng kéo cắt.

2.  Bảo quản:

- Khi hái quả vân chuyển bằng xe lạnh với nhiệt độ 5 – 100C.

- Có thể dùng hoá chất (Không dùng hoá chất độc hại) để bảo quản.

 3. Chế biến:

Sấy vải bằng lò sấy.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận PHT2 và hoàn thành phiếu.

GV yêu cầu HS trao đổi PHT2 cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.

GV chiếu đáp án và yêu cầu HS chấm điểm PHT2 của bạn. 
HS chấm điểm PHT2 của bạn.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

HS nhận xét bài của bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét phần trình bày HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	


Hoạt động 3: Luyện tập(8’)

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về kỹ thuật trồng cây vải
b. Nội dung: Kỹ thuật trồng cây vải
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy trên giấy A0
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV chia lớp làm 4 nhóm, phát giấy A0 cho các nhóm,  yêu cầu 4 nhóm lập sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức về trồng cây vải, thời gian 3 phút.
	Sơ đồ tư duy trên giấy A0

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ tư duy.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức
HS nghe và ghi nhớ.
	


Hoạt động 4: Vận dụng(2’)

a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn.
b. Nội dung: Kỹ thuật trồng cây vải
c. Sản phẩm: Bản ghi trên giấy A4

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV yêu cầu HS về hoàn thành nhiệm vụ: HS tham gia việc chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây vải tại gia đình. Sử dụng phân bón đúng yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp chăm sóc để bảo vệ môi trường và chống xói mòn đất và hạn chế cỏ dại, thực hiện an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản.. Mô tả vào giấy A4. Giờ sau nộp cho GV.
	Bản ghi giấy A4.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
	

	Báo cáo, thảo luận

	HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất.

HS nghe và ghi nhớ.
	


  PHỤ LỤC 1. PHT1.Em hãy hoàn thành nội dung bảng sau
	Thời vụ
	Khoảng cách trồng
	Đào hố trồng, bón phân lót

	Địa điểm
	Thời gian
	
	Đào hố trồng
	Bón phân lót

	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2. PHT2.Em hãy hoàn thành nội dung bảng sau
	Thu hoạch
	Bảo quản
	Chế biến

	
	
	

	
	
	


  PHỤ LỤC 3. SƠ ĐỒ TƯ DUY
